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www.dienmaymannguyen.com  hoặc liên hệ Mr Hoa – Phụ trách kd - Mobile 01645 880 890;   Email: 
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TP.HCM,  Ngày 01/01/2013 
Kính thưa Quý khách hàng 

Công ty TNHH Điện máy Mẫn Nguyên Việt Nam - Đơn vị chuyên nghiên cứu, 
sản xuất, cung cấp, phục vụ các sản phẩm điện cơ như tổ máy phát điện, đầu phát, động cơ 
từ 1Kw-2000Kw. 

Thương hiệu sản phẩm kinh doanh của công ty gồm: CUMMINS, PERKINS, 
DEUTZ, SHANGCHAI, WEICHAI, YANMAR, ISUZU, KUBOTA…. 

Với đội ngũ kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp, có kinh nghiệm nhiều năm trong 
lĩnh vực thi công lắp đặt tổ máy phát điện, Mẫn Nguyên cam kết sẽ mang đến cho Quý 
khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. 

Mẫn Nguyên trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng chào giá máy phát điện dải 
công suất từ 1KVA – 1600KVA. 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Mr Hoa . Mobile: 01645 880 890 Tel:  08-22158766 - 
08-73012288 – Trưởng phòng kinh doanh  để có thông tin về giá tốt nhất. 

 

 

 
 

 

 

Model 
Công suất (KVA) 

Động cơ Đầu phát 
Đơn giá 
(VND) Liên tục Dự 

phòng 

TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY XĂNG CÔNG XUẤT NHỎ. 

GF-Q5D 6.0 6.0 
MINYUAN 

KT188F  20,000,000 

TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL CÔNG XUẤT NHỎ 

GF-Y8 8.12 8.9 
YANMAR 

3TNV76-GGE 
MINYUAN 

MYG-7 
Call 

01645 880 890 
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Model 
Công suất (KVA) 

Động cơ Đầu phát 
Đơn giá 
(VND) Liên tục Dự 

phòng 

GF-Y10 10 11 
YANMAR 

3TNV82A-GGE 
MINYUAN 

MYG-9 
Call 

01645 880 890 

GF-Y13 13 14 
YANMAR 

3TNV88-GGE 
MINYUAN 

MYG-11 
Call 

01645 880 890 

GF-Y14 14 15 
YANMAR 

3TNV84T-GGE 
MINYUAN 

MYG-12 
Call 

01645 880 890 

GF-Y17 16 18 
YANMAR 

4TN88-GGE 
MINYUAN 

MYG-14 
Call 

01645 880 890 

GF-Y20 19 21 
YANMAR 

4TNV84T-GGE 
MINYUAN 

MYG-17 
Call 

01645 880 890 
TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHASE(1500rpm, 3-6 xilanh) 

GF-DC25 25 28 
CUMMINS 

4B3.9-G1 
MINYUAN 

MYG-20 
Call 

01645 880 890 

GF-DC40 37 41 
CUMMINS 
4BT3.9-G1 

MINYUAN 
MYG-30 

Call 
01645 880 890 

GF-DC60 60 66 
CUMMINS 

4BTA3.9-G2 
MINYUAN 

MYG-60 
Call 

01645 880 890 

GF-DC100 100 110 
CUMMINS 
6BT5.9-G1 

MINYUAN 
MYG-80 

Call 
01645 880 890 

GF-DC120 120 132 
CUMMINS 

6BTA5.9-G2 
MINYUAN 

MYG-96 
Call 

01645 880 890 

GF-DC140 140 150 
CUMMINS 

6BTAA5.9-G2 
MINYUAN 

MYG-112 
Call 

01645 880 890 

GF-DC180 180 200 
CUMMINS 

6CTA8.3-G2 
MINYUAN 

MYG-144 
Call 

01645 880 890 

GF-DC200 200 225 
CUMMINS 

6CTAA8.3-G2 
MINYUAN 

MYG-160 
Call 

01645 880 890 

GF-DC250 250 275 
CUMMINS 

6LTAA8.9-G2 
MINYUAN 

MYG-200 
Call 

01645 880 890 

GF-CC280 315 350 
CUMMINS 

MTAA11-G3 
MINYUAN 

MYG-280 
Call 

01645 880 890 

GF-CC300 345 375 
CUMMINS 

NTA855-G2A 
MINYUAN 

MYG-300 
Call 

01645 880 890 

GF-CC320 350 400 
CUMMINS 
NTA855-G4 

MINYUAN 
MYG-320 

Call 
01645 880 890 

GF-CC360 412 450 
CUMMINS 

NTAA855-G7A 
MINYUAN 

MYG-360 
Call 

01645 880 890 

GF-CC450 500 562 
CUMMINS 
KTA19-G4 

MINYUAN 
MYG-450 

Call 
01645 880 890 
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Model 
Công suất (KVA) 

Động cơ Đầu phát 
Đơn giá 
(VND) Liên tục Dự 

phòng 

GF-CC550 625 687 
CUMMINS 

KTAA19-G6A 
MINYUAN 

MYG-550 
Call 

01645 880 890 

GF-CC660 750 825 
CUMMINS 
KTA38-G2 

MINYUAN 
MYG-660 

Call 
01645 880 890 

GF-CC700 800 875 
CUMMINS 

KTA38-G2B 
MINYUAN 

MYG-700 
Call 

01645 880 890 

GF-CC880 1000 1100 
CUMMINS 
KTA38-G5 

MINYUAN 
MYG-880 

Call 
01645 880 890 

GF-CC1100 1250 1375 
CUMMINS 

KTA508-G3 
MINYUAN 
MYG-1100 

Call 
01645 880 890 

GF-CC1300 1500 1625 
CUMMINS 

KTA50-GS8 
MINYUAN 
MYG-1300 

Call 
01645 880 890 

 
 
ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI 
 

I. Phạm vi chào giá 
 

Giá trên đã bao gồm: 

- Thuế Nhập Khẩu 

- Chi phí bốc xếp, dịch vụ hải quan 

- Chi phí vận chuyển đến Chân Công Trình ở TP.HCM (Nơi xe cẩu có thể vào được) 

- Hỗ Trợ Đấu nối dây điện vào tủ máy phát 

 

Giá chưa bao gồm:  

- Thuế VAT 10% 

- Chi Phí Lắp Đặt.( Ống Khói, Ống Thoát Khí )  

- Chi Phí Đẩy máy vào tầng hầm hoặc cẩu máy lên sân thương 

- Các chi phí phát sinh không được bao gồm trong báo giá . 

- Cáp, dây điện, dầu & nhớt thử máy . 

-  

II. Điều khoản thanh toán 

- 30% tổng giá trị hợp đồng được thanh toán ngay sau khi ký Hợp đồng. 

http://www.dienmaymannguyen.com/
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- 70% tổng giá trị hợp đồng còn lại được thanh toán ngay sau khi Khách Hàng đến kho Cty Mẫn 

Nguyên kiểm tra & nghiệm thu máy . 

Đơn vị thụ hưởng: Công Ty TNHH Điện Máy Mẫn Nguyên Việt Nam 

Mã số thuế : 010 383 9929 

Tài khoản VNĐ: 1142 1634 774 022  

Tại Ngân hàng Kỷ Thương ( Techcombank ) -Phòng giao dịch Tân Hương 

 

III. Bảo Hành 

- 12 tháng hoặc 1,200 giờ sử dụng tùy theo điều kiện nào đến trước. 

- Bảo hành miễn phí cho những sai sót, khuyết tật về chế tạo và trình độ chế tạo. 

- Bảo hành không áp dụng với những hư hỏng do việc sử dụng, sửa chữa hoặc bảo dưỡng không 

đúng quy định và do những người không có thẩm quyền thực hiện. Bảo hành cũng không áp 

dụng cho những hư hỏng và hao mòn tự nhiên. 

-  

IV. Thời gian giao hàng:  

- Đối với hàng có sẵn trong kho Mẫn Nguyên :3-5 ngày kế từ ngày ký hợp đồng và thanh toán 

lần 1 

- Đối với hàng không có sẵn trong kho Mẫn Nguyên:  4-6 tuần kể từ ngày ký hợp đồng và thanh 

toán lần 1 

 

V. Hiệu lực của báo giá 

     Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày chào giá. 

 
Trân trọng, 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY MẪN NGUYÊN VIỆT NAM 

 
 

http://www.dienmaymannguyen.com/

